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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại,
 giải thể tổ chức hành chính  


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) để thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


Ngày 19/4/2017, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 2099/TTr-BNV trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị định). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13766/VPCP-TCCV ngày 12/12/2017 của Văn phòng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đã chỉnh lý dự thảo Nghị định theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở ý kiến tham gia của 39 cơ quan (gồm: 13 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 04 cơ quan thuộc Chính phủ, 22 địa phương), Bộ Nội vụ đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và có Công văn số        /BNV-TCBC ngày    /4/2018 gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định theo quy định của pháp luật.

Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Công văn số ......./BTP-PLHSHC ngày    /   /2018 về thẩm định dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ như sau:

I. NỘI DUNG HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Dự thảo Nghị định có 04 chương và 26 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 83/2006/NĐ-CP, đồng thời có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quan điểm, chủ trương quản lý tổ chức bộ máy hành chính theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Về căn cứ ban hành Nghị định

Việc xây dựng dự thảo Nghị định và thẩm quyền ban hành Nghị định được căn cứ trên quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (thay cho Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003).
2. Chương I. Quy định chung: Có 5 điều, gồm:
- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục (kế thừa Nghị định số 83/2006/NĐ-CP) và bổ sung quy định về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (bao gồm thẩm quyền của: Cơ quan đề nghị; cơ quan, tổ chức thẩm định; cơ quan và người có thẩm quyền quyết định).
- Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng (Điều 2) để quy định cụ thể về các loại tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương (trừ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thàn phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố Trung ương; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn).
- Sửa đổi, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ (Điều 3) để tạo điều kiện thống nhất cách hiểu đối với một số từ ngữ trong dự thảo Nghị định này, gồm: “Tổ chức hành chính”, “Tổ chức lại tổ chức hành chính”, “Tổ chức tương đương”.
- Sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Điều 4), bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, không vượt quá khung số lượng tổ chức hành chính theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
- Sửa đổi, bổ sung về điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Điều 5), bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Chương II. Trình tự, thủ tục, thành lập tổ chức hành chính: Có 02 mục, 13 điều, gồm: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về đề án thành lập (Điều 6) để quy định rõ các nội dung thành lập, bảo đảm xác định đầy đủ các nội dung liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Bổ sung quy định về cơ quan đề nghị thành lập đối với từng loại hình tổ chức hành chính khi trình thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính trong nội dung về tờ trình thành lập (Khoản 4 Điều 7) để làm rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị thành lập đối với các tổ chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 2.
- Về lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan (Điều 8): Nội dung được biên tập trên cơ sở kế thừa quy định Điều 11 Nghị định số 83/2006/NĐ-CP. 
- Bổ sung quy định báo cáo Bộ Chính trị (Điều 9) đối với việc thành lập tổ chức hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định làm tăng đầu mối tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thẩm định và hồ sơ trình thành lập tổ chức hành chính (Điều 10) và hồ sơ tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Điều 18), bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập tổ chức hành chính (Điều 11); tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Khoản 2 Điều 18), đáp ứng yêu cầu đơn giản hoá thủ tục hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý hồ sơ thành lập (Khoản 3 Điều 12) để làm rõ thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thẩm định trong việc phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan, tổ chức thẩm định (Điểu 13), trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các nội dung thẩm định trên cơ sở nội dung đề án thành lập tổ chức hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định thành lập (Điều 14) được căn cứ vào văn bản đề nghị, văn bản thẩm định và hình thức của văn bản thành lập tổ chức hành chính phải phù hợp với thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

- Sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết việc thành lập tổ chức hành chính (Điều 15), tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Khoản 4 Điều 18), bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 92, Điều 98 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản có liên quan, bảo đảm về tiến độ, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung đề án, tờ trình tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Điều 16, Điều 17), bảo đảm phân định rõ nội dung đề án, tờ trình tổ chức lại với nội dung đề án, tờ trình giải thể tổ chức hành chính.
4. Chương III. Thẩm quyền và Trách nhiệm: Có 05 điều, gồm: 

Bổ sung quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 để xác định cụ thể cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với từng tổ chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định này và làm rõ một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Chương IV. Điều khoản thi hành: Có 03 điều, gồm:
- Bổ sung quy định chuyển tiếp (Điều 24) để xác định rõ việc đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP; đồng thời quy định phải xin ý kiến Bộ Chính trị đối với việc thành lập tổ chức là vụ, cục và tương đương trở lên thuộc Bộ làm tăng đầu mối tổ chức hiện có thì cơ quan đề nghị thành lập tổ chức phải thực hiện quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định.
- Hiệu lực thi hành (Điều 25): Quy định rõ về thời gian Nghị định có hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Trách nhiệm thi hành (Điều 26): Quy định về trách nhiệm thi hành để phù hợp với quy định của pháp luật.

III. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

………………………….


Trên đây là nội dung Tờ trình hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính để thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP.

 Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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